
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2602 - A3 Ecolife Capital, 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DTABLE VIỆT NAM

0108781221

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; - Cắt, 
tỉa và cạo râu; - Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang 
điểm

9631

2. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh xoa bóp (massage, tẩm quất) 

9610

3. Đại lý du lịch 7911

4. Điều hành tua du lịch 7912

5. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

14. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DTABLE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào 
gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được thực hiện trong 
cấp cứu y tế.
- Những hoạt động này có thể được tiến hành ở các phòng 
khám của các doanh nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, các tổ 
chức lao động, các tổ chức hội kín và trong các cơ sở y tế của 
dân cư ngoài các bệnh viện, cũng như trong các phòng tư vấn 
riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất cứ nơi nào khác. Các hoạt 
động này không liên quan đến điều trị y tế.

8699

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 

4649(Chính)

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép 

4669

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Quảng cáo
( Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) 

7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
( Không bao gồm hoạt động báo chí) 

7320

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
 (Điều 62,69, 74, 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6820

25. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Đồ dệt, trang phục và giầy dép; - Đồ đạc, gốm sứ, đồ 
bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; - Đồ trang sức, thiết bị âm 
nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...; - Sách, tạp chí; - Máy 
móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư hoặc có sở 
thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà; - Hoa và cây; - 
Thiết bị điện cho gia đình. 

7729
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1.900.000.000 VNĐ

26. In ấn
( Trừ loại Nhà nước cấm) 

1811

27. Dịch vụ liên quan đến in
( Trừ loại Nhà nước cấm) 

1812

28. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng (Điều 15 Thông tư 
43/2014/TT-BYT)

4632

29. Bán buôn đồ uống 4633

30. Hoạt động hậu kỳ
( Không bao gồm hoạt động sản xuất phim điện ảnh và phim 
video) 

5912

31. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
( Trừ loại Nhà nước cấm) 

5920

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ

7490

33. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 

4620

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động bán đấu giá))

4791

35. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001185014809

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 1 thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 1 thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG            Nữ
04/10/1985 Kinh Việt Nam

08/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M58375172
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3-604, Sam-ik APT, 79 Hyoryeong-ro 34-gill, Seocho-
gu, Seoul, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: 3-604, Sam-ik APT, 79 Hyoryeong-ro 34-gill, Seocho-gu, Seoul, Hàn 
Quốc

Họ và tên:   LEE SANGHOON                              Nam

14/11/1984 Hàn Quốc

26/03/2013 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185014809
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ

04/10/1985 Kinh Việt Nam

08/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư 
dân 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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